
 

BSR TM I3110 
Polypropylene Homolymer 
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

 
Tổng quan 

Tình trạng nguyên vật liệu . Thương mại: Áp dụng   

Mức độ khả dụng . Châu Á thái Bình Dương   

Đặc tính . Lưu hoá cao . Homolymer  

Sử dụng . Vỏ bao . Sử dụng phổ biến  

. Hộp đựng thực phẩm . Đồ gia dụng  

Dạng . Viên   

Phương pháp gia công . Đúc phun   

Vật lý Đơn vị giá trị danh định  Phương pháp 
thử nghiệm 

Khối lượng riêng 0,91 g/cm3 

Chỉ số nóng chảy (MFR) (2300C/2,16kg) 11 g/10phút 

 ASTM D1505 

ASTM D1238 

Độ cứng Đơn vị giá trị danh định  Phương pháp 
thử nghiệm 

Độ cứng Rockwell (Thang R) 100  ASTM D785 

Cơ học Đơn vị giá trị danh định  Phương pháp 
thử nghiệm 

Độ bền kéo  ASTM D638 

Chảy 38 MPa   

Đứt 24,5 MPa   

Mô đun uốn 1600 MPa  ASTM D790 

Va đập Đơn vị giá trị danh định  Phương pháp 
thử nghiệm 

Độ bền va đập Izod (230C) 24 J/m  ASTM D256 

Nhiệt                                                   Đơn vị giá trị danh định  Phương pháp 
thử nghiệm 

Nhiệt độ uốn cong chịu tải 0,45 Mpa 98 0C  ASTM D1525 

Điểm hoá mềm Viscat 66psi 157 0C  ASTM D648 

 

Lưu ý 
1 Đặc tính điển hình: không nên hiểu là thông số kỹ thuật. 


